BẢN THUYẾT MINH
Một số nội dung chính dự thảo Thông tư hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản;
đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để thực hiện
                             hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

I. TÍNH CẦN THIẾT

Thứ nhất, Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối (Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi) ngày 18/03/2013 quy định: “Khi được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, người cư trú phải mở tài khoản ngoại tệ tại một tổ chức tín dụng được phép và đăng ký việc thực hiện chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để đầu tư thông qua tài khoản này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”. Do đó, nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản; đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 

Việc ban hành Thông tư hướng dẫn nhà đầu tư Việt Nam thực hiện việc mở, sử dụng; quy trình đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là nội dung quan trọng nhằm hướng dẫn các nội dung liên quan đến quản lý ngoại hối thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước tại Luật đầu tư, Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Nghị định 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 
Thứ hai, các nội dung về hướng dẫn mở, sử dụng tài khoản; đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hiện đang thực hiện theo Thông tư 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 quy định trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Thông tư 01/2001/TT-NHNN ban hành hướng dẫn Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999, song Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành. Do vậy, việc ban hành Thông tư mới thay thế các quy định nêu trên sẽ đảm bảo tính hiệu lực của các văn bản quản lý, tạo điều kiện cho các đối tượng có liên quan tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thứ ba, việc xây dựng một hệ thống các văn bản hướng dẫn đồng bộ, cập nhật các nội dung mới là yêu cầu tất yếu nhằm tạo khung pháp lý thống nhất phù hợp với quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi, đồng thời đáp ứng được yêu cầu về quản lý trong giai đoạn mới.
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Thông tư hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản; đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 2005;
- Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối ngày 18/3/2013;

- Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (nội dung về chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài);
- Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

- Nghị định số 17/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2007/NĐ-CP (liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được cập Giấy chứng nhận đầu tư);
- Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
III. KẾT CẤU DỰ THẢO

Thông tư gồm 9 Chương và 30 Điều, cụ thể:


-  Chương 1: Quy định chung (3 điều)



  - Chương 2: Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (2 điều)

- Chương 3: Chuyển lợi nhuận và vốn đầu tư trực tiếp về Việt Nam (3 điều)

- Chương 4: Đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (5 điều)


- Chương 5: Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (4 điều)

- Chương 6: Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực dầu khí (4 điều)

- Chương 7: Trách nhiệm của các bên liên quan (Nhà đầu tư, Tổ chức tín dụng) gồm 2 điều

- Chương 8: Thông tin báo cáo và xử lý vi phạm (5 điều)

- Chương 9: Điều khoản thi hành (2 điều)
IV. MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Về đối tượng áp dụng: 

Đối tượng áp dụng của Thông tư tương tự như đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP và Nghị định 121/2007/NĐ-CP (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Cá nhân Việt Nam…).

Thông tư nêu rõ đối tượng nhà đầu tư là tổ chức tín dụng (“người cư trú là tổ chức tín dụng được thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật” ) do TCTD là doanh nghiệp đặc biệt, chịu điều chỉnh bởi các quy định khác tại các văn bản chuyên ngành như Luật TCTD.


1.2. Về phạm vi điều chỉnh:

Thông tư điều chỉnh việc: (i) mở, sử dụng tài khoản đầu tư trực tiếp; và (ii) thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam sau khi được phép đầu tư ra nước ngoài và việc chuyển tiền ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực dầu khí theo quy định của pháp luật.

 2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài:
2.1. Bổ sung thủ tục đăng ký thay đổi tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
Ngoài việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở tiếp thu các nội dung tại Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 và chỉnh sửa phù hợp với thực tế áp dụng, Thông tư đã bổ sung quy định về quy trình đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (Chương 5) trong trường hợp Nhà đầu tư có thay đổi tài khoản hoặc tiến độ chuyển vốn, thay đổi quy mô vốn đầu tư.
 Đây là nội dung mới so với Thông tư 01/2001/TT-NHNN, Thông tư 25/2011/TT-NHNN nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với nhà đầu tư có thay đổi so với kế hoạch đã đăng ký cần được đăng ký thay đổi để có cơ sở thực hiện việc chuyển tiền thông qua TCTD. 

2.2. Về thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi: 


Thông tư tiếp tục kế thừa quy định về thẩm quyền xử lý hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài như quy định tại Điều 11, Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011, theo đó: (i) NHNNTW xem xét, xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài của các TCTD; và (ii) đối với nhà đầu tư không phải là TCTD, việc đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển vốn được thực hiện tại NHNN Chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư có trụ sở chính, nhà đầu tư là cá nhân có hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú.

Việc quy định cơ chế phân cấp, ủy quyền như trên là phù hợp với mục tiêu quản lý về mặt vĩ mô đối với quản lý ngoại hối trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. NHNN theo dõi, giám sát việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng các quy định về báo cáo thống kê (thường xuyên cập nhật tình hình xác nhận đăng ký của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thông qua kết nối qua mạng internet giữa NHNN và các chi nhánh; giám sát dòng vốn ra/vào lãnh thổ Việt Nam thông qua việc quy định các nội dung thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và thống kê số liệu dòng vốn bằng tiền thông qua Tổ chức tín dụng). 

2.3. Về việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài trong trường hợp nước tiếp nhận đầu tư không có thủ tục cấp Giấy phép đầu tư:


Điều 27, Nghị định 78/2006/NĐ-CP quy định một trong các điều kiện để nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư là sau khi “dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư”.

Điểm d Điều 11 Thông tư 25/2011/TT-NHNN quy định hồ sơ đăng ký bao gồm “Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc)”.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện các quy định nêu trên, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố gặp khó khăn trong việc xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp nước tiếp nhận đầu tư (Mỹ, Nga, Úc…) không có thủ tục cấp phép đầu tư như Việt Nam nên nhà đầu tư không thể xuất trình được văn bản này khi thực hiện đăng ký. Do đó, nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục tại Thông tư 25/2011/TT-NHNN, đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước và không trái với các quy định pháp luật hiện hành,Thông tư đã quy định nội dung  xuất trình “văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp linh hoạt hơn theo hướng: “Trường hợp tại các quốc gia/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư không có thủ tục cấp văn bản chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải nộp bản sao chứng thực từ bản chính (kèm bản dịch ra tiếng Việt) văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư về việc đã đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương” (Điểm 5 Điều 11 Chương 4 dự thảo Thông tư).

3. Về chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

· Theo quy định tại Điều 77 Luật đầu tư quy định nhà đầu tư ra nước ngoài có quyền: “Chuyển vốn đầu tư bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác ra nước ngoài để thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối sau khi dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước, vùng lãnh thổ đầu tư chấp thuận”.

· Điều 23, Nghị định 78/2006/NĐ-CP quy định nhà đầu tư được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sau khi: (i) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; và (ii) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư.
· Theo quy định tại Nghị định số 17/2009/NĐ-CP (Khoản 18 Điều 1) thì: “Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đáp ứng các chi phí về hoạt động hình thành dự án dầu khí theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này” (Khoản 2 Điều 1 liệt kê những hoạt động hình thành dự án dầu khí do nhà đầu tư tiến hành ở nước ngoài).

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, hiện tại: (i) NHNN chỉ có cơ sở hướng dẫn việc chuyển tiền ra nước ngoài phục vụ cho việc hình thành dự án đầu tư đối với lĩnh vực dầu khí; (ii) không có cơ sở để cho phép chuyển tiền trước khi nhà đầu tư được cấp GCNĐT đối với các lĩnh vực khác. Nội dung này chỉ được hướng dẫn sau khi có điều chỉnh tại các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư (như Luật đầu tư, Nghị định 78/2006/NĐ-CP).


Do đó, Thông tư chỉ hướng dẫn việc chuyển tiền trước khi được cấp GCNĐT đối với lĩnh vực dầu khí, theo đó tập trung vào hai nguyên tắc chính: 


(i) Nhà đầu tư thuộc đối tượng dầu khí phải đăng ký việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài với NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) và được NHNN xác nhận bằng văn bản trước khi thực hiện chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (Chương 6 dự thảo Thông tư). Việc quy định quy trình, thủ tục hồ sơ đăng ký với NHNN chặt chẽ nhằm đảm bảo không trái với quy định trong lĩnh vực dầu khí, vừa đảm bảo giám sát được luồng ngoại tệ ra, vào Việt Nam trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các dự án dầu khí.


(ii) Tài khoản sử dụng để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư được sử dụng là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài sau khi dự án được cấp phép. Việc quy định thống nhất trên 01 tài khoản nhằm đảm bảo công tác thống kê số liệu về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam, giám sát được luồng chu chuyển vốn nhằm phục vụ việc hạch toán cán cân thanh toán, đánh giá quy mô vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong từng thời kỳ.
4. Về trách nhiệm của các bên liên quan (nhà đầu tư, tổ chức tín dụng được phép):
Thông tư quy định trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong việc tuân thủ các quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, chuyển vốn, ngoại tệ ra/vào lãnh thổ Việt Nam.  Đặc biệt, Thông tư quy định trách nhiệm liệt kê chi tiết các giao dịch thu, chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của nhà đầu tư theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, ghi chép, thống kê số liệu các giao dịch thu chi một cách chi tiết của từng nhà đầu tư. Việc quy định như vậy một mặt đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý, tính chính xác và khả thi trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê của NHNN theo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-NHNN (dự kiến được ban hành trong năm 2013), mặt khác nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong việc phối hợp tuân thủ quy định tại Thông tư này.
5. Về chế độ báo cáo:

· Đối với tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: 


Với định hướng của NHNN về báo cáo thống kê là xây dựng một hệ thống báo cáo thống kê duy nhất của NHNN, tập hợp toàn bộ nhu cầu số liệu của NHNN, hiện nay NHNN đã hoàn tất Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2010/TT-NHNN về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đang làm thủ tục thẩm định để ban hành trong năm 2013 và triển khai thực hiện vào giữa năm 2014). 

Theo chế độ báo cáo này, toàn bộ dữ liệu báo cáo sẽ ở dạng truyền file điện tử thông qua nối mạng internet giữa NHNN chi nhánh, tổ chức tín dụng và NHNN (tương tự như Thông tư 21/2010/TT-NHNN đang áp dụng).  Do đó, ưu điểm của chế độ báo cáo này là: (i) loại bỏ báo cáo bằng văn bản như trước đây; (ii) tổng hợp toàn bộ các yêu cầu về chế độ báo cáo thống kê của NHNN áp dụng cho NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và tổ chức tín dụng; (iii) dễ tham chiếu cho tổ chức tín dụng và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 

Các mẫu biểu báo cáo áp dụng đối với NHNN chi nhánh, tổ chức tín dụng liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đã được đưa vào Thông tư về chế độ báo cáo thống kê chung của NHNN nêu trên. Do vậy, Thông tư này chỉ quy định chế độ báo cáo của TCTD, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện theo “quy định hiện hành của Ngân hàng nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” nhằm thống nhất với định hướng chung của NHNN.


- Đối với Nhà đầu tư:

Thông tư quy định Nhà đầu tư gửi báo cáo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tình hình thực hiện vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cho từng dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép theo định kỳ hàng quý nhằm tạo nguồn cơ sở dữ liệu thống kê để NHNN chi nhánh báo cáo NHNN. Số liệu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư của Nhà đầu tư là kênh số liệu đối chiếu, giúp NHNN giám sát dòng vốn bằng tiền chuyển ra nước ngoài thông qua Tổ chức tín dụng; nâng cao trách nhiệm của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của NHNN trong hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. 
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản; đăng ký, đăng ký thay đổi tài khoản và tiến độ chuyển ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài . Tổ soạn thảo rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các đơn vị đối với nội dung dự thảo Thông tư. 
Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47-49 Lý Thái tổ, Hoàn kiếm, Hà Nội) hoặc qua Email: capital.transactions@gmail.com.
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